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   TÒA ÁN NHÂN DÂN                   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  

HUYỆN TRẦN VĂN THỜI                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

        TỈNH CÀ MAU 

 

Bản án số: 36/2019/HS-ST 

       Ngày 11-4-2019                          

    

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

 

TÒA ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TRẦN VĂN THỜI, TỈNH CÀ MAU 
 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Quốc Kiên.   

Các Hội thẩm nhân dân:  

Ông Huỳnh Văn Năm. 

Bà Nguyễn Thị Diệp. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Ngô Văn Bổng – Thư ký Tòa án nhân dân huyện 

Trần Văn Thời. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời tham gia phiên 

tòa: Ông Nguyễn Văn Dần – Kiểm sát viên. 

Ngày 11 tháng 4 năm 2019 tại trụ sở Tòa án nhân dân huyện Trần Văn Thời 

xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số 19/2019/HSST ngày 06 

tháng 3 năm 2019 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 10/2019/QĐXXST-HS 

ngày 25 tháng 3 năm 2019 đối với bị cáo:  

Họ và tên: Nguyễn Văn K, sinh năm 1974 tại Cà Mau; giới tính: Nam; nơi 

ĐKHKTT: Ấp CM, xã KH, huyện TVT, tỉnh Cà Mau; chỗ ở: Ấp VX, xã PĐ, 

huyện TVT, tỉnh Cà Mau; nghề nghiệp: Chạy xe hon da khách; quốc tịch: Việt 

Nam; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; trình độ học vấn: 3/12; con ông: Nguyễn 

Văn Đ (chết) và bà Bào Thị A, 81 tuổi; anh, chị, em ruột: 03 người; vợ: Dương 

Thị C, sinh năm 1975 (ly hôn năm 2008); con: 02 người; tiền án: Không; tiền sự: 

02; bị bắt giữ ngày 16/01/2019 đến ngày 25/01/2019 chuyển sang tạm giam đến 

nay; có mặt.  

- Bị hại: Nguyễn Hồng Đ, sinh năm 1975 (có mặt). 

Địa chỉ: Ấp VX, xã PĐ, huyện TVT, tỉnh Cà Mau. 

- Người làm chứng:  

+ Bà Nguyễn Thị K, sinh năm 1962 (vắng mặt). 

+ Ông Trần Thanh H, sinh năm 1966 (có mặt). 
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Cùng địa chỉ: Ấp VX, xã PĐ, huyện TVT, tỉnh Cà Mau. 

  

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ 

án được tóm tắt như sau:  

Vào tháng 02 năm 2017 chị Nguyễn Hồng Đ cất một căn nhà tiền chế làm 

bằng kẻm và tôn chiều ngang 5m chiều dài 15,5m tại ấp VX, xã PĐ, huyện TVT, 

tỉnh Cà Mau, đến tháng 8 năm 2017 Nguyễn Văn K đến sống chung với chị Đ như 

vợ chồng. Trong thời gian sống chung giữa chị Đ và K thường xuyên xảy ra mâu 

thuẫn. Đến ngày 26 tháng 11 năm 2018, K đi chạy xe ôm, chị Đ ở nhà lấy quần áo 

của K đưa qua gửi tại nhà ông Trần Thanh H ở cặp bên, rồi khóa cửa trước đi về 

gia đình cha mẹ ruột ở, đến 21 giờ cùng ngày K chạy xe về nhà thấy cửa bị khóa 

không thấy Đ ở nhà, K qua nhà ông H, được bà Nguyễn Thị K vợ ông H cho biết 

Đ gửi đồ của K tại nhà của bà. K nghe và không nói gì đi xuống bếp nhà bà K lấy 

một cây dao mũi bằng đi về nhà của Đ đập khóa cửa trước đi vào nhà lấy quần áo 

của chị Đ để xuống sàn nhà gần tủ đựng quần áo, rồi dùng quẹt gaz đốt cháy quần 

áo và toàn bộ ngôi nhà cùng các tài sản của chị Đ bị cháy hết, sau đó K bỏ trốn lên 

Bình Dương làm thuê, đến ngày 16/01/2019 bị Công an phát hiện bắt giữ, qua điều 

tra Nguyễn Văn K khai nhận hành vi phạm tội. 

Tại kết luận định giá tài sản số 74/BB-KL ngày 07/12/2018 của Hội đồng 

định giá tài sản huyện Trần Văn Thơi kết luận: 

- 01 căn nhà tiền chế chất liệu tôn, kẻm ngang 5m, dài 12m, cửa kéo đài 

loan ngang 5m, cao 2,5m; Một mái che liền kề nhà chính (nhà sau) ngang 5m dài 

3,5m vách dừng lá, phần nền lót gạch bông diện tích 5 x 6m2, phần còn lại lót ván 

gỗ cây dầu, xây dựng tháng 02/2017, sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời 

gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên giá trị còn lại 71.375.000 đồng. 

- 1 bộ đồ nghề làm tốc gồm: 2 ghế cắt tóc nam, 4 ghế cắt tóc nữ, 2 ghế gội 

đầu, 2 bồn gội đầu, 02 chân bồn, 1 máy hấp đầu, 1 máy uống tóc điện lớn, 1 máy 

sấy tóc loại lớn, 5 máy sấy nhỏ, 4 máy duỗi, 3 máy bấm, 1 giàn cửa lạnh bằng 

kiếng, 2 kệ nhỏ, 4 kệ lớn băng kiếng 01 phân ngang 50cm dài 02m, 1 kệ trưng bày 

02 ngăn, khung trên kiếng, khung dưới nhôm, 4 tông đơ hớt tóc, 3 bộ kiềm làm 

móng, 03 chai sơn móng, 04 bộ lấy ráy tay, 02 kéo cắt tóc, 2 kéo tỉa, mua năm 

2014, sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 03 năm 11 tháng 

nên giá trị còn lại 25.525.000 đồng 

- 01 tủ lạnh Samsung 230 lít mua 2017 mua tháng 9/2017, sử dụng đến 

tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 02 tháng nên trị giá còn lại 

4.599.000 đồng 
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- 01 máy giặt hiệu A Qua mua tháng 02/2018 sử dụng đến tháng 11/2018 bị 

đốt cháy, thời gian sử dụng 09 tháng nên trị giá còn lại 3.399.000 đồng; 

- 04 bức tranh, khung gỗ cở 80cm  x 1,2m, mua tháng 4 năm 2018 sử dụng 

đến tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 07 tháng nên giá còn lại 

1.854.000 đồng 

- 05 bức tranh, khung gỗ cở 50cm2 mua tháng 11/2017 sử dụng đến tháng 

11/2018 bị đốt, thời gian sử dụng 01 năm nên trị giá còn lại 875.000 đông; 

- 01 mô tơ bơm nước mua năm 2017 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt 

cháy, thời gian sử dụng 11 tháng nên trị giá còn lại 1.770.000 đồng; 

- 01 bồn chứa nước bằng nhựa 1000 lít mua tháng 4 năm 2018 sử dụng đến 

tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 07 tháng nên trị giá còn lại 2.132.000 

đồng; 

- 04 quạt gió, 02 cây loại treo tường, 02 cây quạt đứng chân cao, mua tháng 

4/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng 

nên trị giá còn lại 519.000 đồng; 

- 01 bộ bàn trang điểm bằng gỗ có kiếng mua tháng 01 năm 2018 sử dụng 

đến tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 11 tháng nên trị giá còn lại 

1.770.000 đồng; 

- 01 bếp gass, bình gass không có hiệu mua năm 2005 sử dụng đến tháng 

11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 13 năm 11 tháng nên giá trị còn lại không 

đồng; 

- 01 tivi Sony màn hình 14in, mua năm 2014 sử dụng đến tháng 11/2018 bị 

đốt cháy, thời gian sử dụng 03 năm 11 tháng nên trị giá còn lại 433.000 đồng; 

- 01 phi nhựa 200 lít mua tháng 2/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt 

cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 351.000 đồng; 

- 02 xe đạp trị không rõ hiệu mua năm 2016 sử dụng đến tháng 11/2018 bị 

đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 11 tháng nên giá còn lại 2.020.000 đồng; 

- 01 ghế gỗ 04 chân cao 2m, mua tháng 2/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 

bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên giá trị còn lại 390.000 đồng; 

- 01 đường điện trong nhà, bóng đèn mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 

11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên giá trị còn lại 

2.800.000 đồng; 

- 01 giá võng bằng sắt, mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 bị 

đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên giá trị còn lại 624.000 đồng; 

- 01 cối xay sinh tố giá mua năm 2016 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt 

cháy, thời gian sử dụng 01 năm 11 tháng nên giá trị còn lại 246.000 đồng; 
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- 02 tủ đựng quần áo bằng thiết mua năm 2015 sử dụng đến tháng 11/2018 

bị đốt cháy, thời gian sử dụng 02 năm 11 tháng nên giá trị còn lại  953.000 đồng; 

- 01 bể bơi bằng nhựa mua tháng 11/2018 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt 

cháy nên giá còn lại 800.000 đồng; 

- 01 lò nướng giá nhựa mua tháng 4/2018 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt 

cháy, thời gian sử dụng 07 tháng nên giá còn lại 841.000 đồng; 

- 01 lẫu điện nhựa mua tháng 02/2018 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt 

cháy, thời gian sử dụng 09 tháng nên giá còn lại giá 552.000 đồng. 

Tổng  trị giá tài sản 123.828.000 đồng. 

Tại kết luận định giá tài sản bổ sung số 15/BB KL ngày 27 tháng 02 năm 

2019 của Hội đồng định giá huyện Trần Văn Thơi kết luận: 

- 01 bồn cầu, vật tư, công thợ, mua và xây từ tháng 2/2017 sử dụng đến 

tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 

1.237.000 đồng;  

- 02 bình lọc bằng nhựa mua năm 2016 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt 

cháy, thời gian sử dụng 01 năm 11 tháng nên trị giá còn lại 277.000 đồng; 

- 01 ấm đun nước siêu tốc bằng nhôm mua 2017 sử dụng đến tháng 11/2018 

bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 03 tháng nên trị giá còn lại 74.000 đồng; 

- 01 ấm đun nước siêu tốc bằng nhựa tốt mua tháng 10/2017 sử dụng đến 

tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 01 tháng nên trị giá còn lại 

313.000 đồng; 

- 02 thùng đựng nước bằng nhựa mua tháng 7/2017 sử dụng đến tháng 

11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 04 tháng nên trị giá còn lại 

93.000đồng; 

- 03 sào phơi đồ bằng kẽm mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 

bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 259.000 đồng; 

- 01 bàn ủi điện loại thường mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 

bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 162.000 đồng; 

- 01 dây nịch tập cơ bụng bằng điện mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 

11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 779.000 

đồng; 

- 01 bộ loa mini mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt cháy, 

thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 974.000 đồng; 

- 05 hủ dầu hấp chưa sử dụng trị giá 300.000 đồng; 

- 11 chai thuốc hoa hiệu Kim Ngân chưa sử dụng trị giá 1.200.000 đồng; 

- 01 tủ ti vi bằng gỗ ván ép mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 

bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 162.000 đồng; 
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- 01 bàn học sinh bằng gỗ mua tháng 8/2018 sử dụng đến tháng 11/2018 bị 

đốt cháy, thời gian sử dụng 03 tháng nên trị giá còn lại 237.000 đồng; 

- 01 xe đẫy em bé xường kim loại, ốp mũ mua tháng 02/2017 sử dụng đến 

tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 

422.000 đồng; 

- 01 xe tập đi em bé bằng nhựa mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 

11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 422.000 

đồng; 

- 01 đèn dự phòng cúp điện mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 

bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng nên trị giá còn lại 227.000 đồng; 

- 01 đèn điện có quạt gió mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 bị 

đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng trị giá còn lại 194.000 đồng; 

- 50 con gấu bông lớn nhỏ mua tháng 02/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 bị 

đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng trị giá còn lại 759.000 đồng; 

- 04 nón bảo hiểm nhựa tốt mua tháng 04/2017 sử dụng đến tháng 11/2018 

bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 07 tháng trị giá còn lại 332.000 đồng; 

- 01 thùng nước đá bằng nhựa mua tháng 8/2018 sử dụng đến tháng 11/2018 

bị đốt cháy, thời gian sử dụng 03 tháng trị giá còn lại 328.000 đồng; 

- 02 phích đựng nước đi đường bằng INOX mua tháng 02/2017 sử dụng đến 

tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 09 tháng trị giá còn lại 

116.000 đồng; 

- 01 cuộn dây điện 18m loại 01 tao mua tháng 5/2018 sử dụng đến tháng 

11/2018 bị đốt cháy trị giá còn lại 125.000 đồng; 

- 01 đoạn ống nhựa dẻo không rõ hiệu loại tốt (ống 49) dài 20m mua tháng 

4/2018 sử dụng đến tháng 11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 07 tháng trị giá 

còn lại 176.000 đồng; 

- 10 mét lưới mành thái màu đen mua tháng 7/2017 sử dụng đến tháng 

11/2018 bị đốt cháy, thời gian sử dụng 01 năm 4 tháng trị giá còn lại 256.000 

đồng.  

Tổng giá trị tài sản thiệt hại là 9.424.000 đồng. 

Như vậy, tổng trị giá tài sản bị thiệt hại là 133.252.000 đồng. 

Tại bản cáo trạng số 24/CT-VKS ngày 04/3/2019 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Trần Văn Thời truy tố bị cáo K tội “Hủy hoại tài sản” theo quy định tại 

điểm b khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự. 

* Quan điểm của Kiểm sát viên tại phiên tòa: Sau khi phân tích tính chất nội 

dung của vụ án, các tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân 

của bị cáo và khẳng định cáo trạng truy tố bị cáo là có căn cứ, nên đề nghị Hội 
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đồng xét xử áp dụng điểm b khoản 2 Điều 178, điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật 

hình sự, phạt bị cáo từ 02 năm 06 tháng đến 03 năm tù.  

Về trách nhiệm dân sự và xử lý vật chứng áp dụng Điều 47 Bộ luật hình sự, 

Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, Điều 585, 589 Bộ luật dân sự, buộc bị cáo có 

trách nhiệm bồi thường cho bị hại tổng số tiền bị thiệt hại là 153.252.000 đồng. 

Tịch thu tiêu hủy 01 ổ khóa hiệu Maslcty không còn sử dụng được. 

* Bị cáo xác định nội dung bản cáo trạng truy tố là đúng hành vi phạm tội 

của bị cáo và xin giảm nhẹ hình phạt. Về trách nhiệm dân sự bị cáo thống nhất bồi 

thường tổng thiệt hại cho chị Đ qua định giá bằng 133.252.000 đồng và 

20.000.000 đồng tiền thiệt hại các tài sản khác. 

* Bị hại chị Đ yêu cầu xử lý hình sự đối với bị cáo theo quy định pháp luật. 

Về dân sự yêu cầu bị cáo bồi thường tổng thiệt hại cho chị Đ 133.252.000 đồng và 

20.000.000 đồng tiền thiệt hại các vật dụng sinh hoạt trong gia đình chưa định giá 

được và các khoảng thiệt hại khác. 

  

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

[1] Về thủ tục tố tụng: Đối với hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều 

tra Công an huyện Trần Văn Thời, Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần 

Văn Thời, Kiểm sát viên trong quá trình điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm 

quyền, trình tự, thủ tục quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và các hành vi, quyết 

định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều 

hợp pháp. 

[2] Về nội dung: Lời khai nhận của bị cáo tại phiên tòa hoàn toàn phù hợp 

với lời khai tại cơ quan điều tra và được chứng minh bằng lời khai của bị hại, 

người làm chứng, các tài liệu chứng cứ khác như: Biên bản sự việc, biên bản tiếp 

nhận tố giác, tin báo về tội phạm, biên bản thực nghiệm điều tra, khám nghiệm 

hiện trường, sơ đồ hiện trường, kết luận định giá tài sản. Như vậy, Hội đồng xét xử 

có đủ căn cứ xác định: Do mâu thuẫn tình cảm giữa chị Đ với bị cáo, nên ngày 

26/11/2018 chị Đ đi vắng, khóa cửa không cho bị cáo vào nhà, đến khoảng 21 giờ 

cùng ngày, bị cáo Nguyễn Văn K về và dùng dao đập vỡ ổ khóa vào nhà dùng hộp 

quẹt gaz đốt cháy ngôi nhà tiền chế làm bằng kẻm và tol chiều ngang 5m, chiều 

dài 15,5m và nhiều tài sản trong nhà của chị Đ bị thiệt hại hoàn toàn, có tổng trị 

giá tài sản qua định giá là 133.252.000 đồng. 

[3] Tại Điều 178 Bộ luật hình sự quy định: 

1.“Người nào hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản của người khác trị giá 

từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng 
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thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng, đến 

50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng 

đến 03 năm”: 

2. “Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm. 

b) Gây thiệt hại cho tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 

đồng. 

Hành vi nêu trên của bị cáo đủ yếu tố cấu thành tội “Hủy hoại tài sản”, tội 

phạm và hình phạt quy định tại điểm b khoản 2 Điều 178 Bộ luật hình sự. Viện 

kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời truy tố bị cáo K theo tội danh, điều khoản 

viện dẫn nêu trên là có căn cứ.  

[4] Hành vi phạm tội của bị cáo là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến 

quyền sở hữu về tài sản của công dân được pháp luật bảo vệ, làm ảnh hưởng đến 

tình hình trật tự trị an tại địa phương. Việc đưa bị cáo ra truy tố và xét xử là cần 

thiết để giáo dục riêng và phòng ngừa chung cho xã hội. Bị cáo là người có nhân 

thân xấu, năm 2004 bị Tòa án nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh xử phạt 

5 năm tù về tội “Cướp tài sản” chấp hành xong hình phạt tù ngày 23/7/2008 được 

xóa án tích; về tiền sự ngày 01/3/2018 bị Công an xã KH phạt 200.000 đồng về 

hành vi xúc phạm danh dự nhân phẩm người khác và ngày 10/5/2018 bị Công an 

xã PĐ xử phạt 1.000.000 đồng về hành vi đánh chị Đ nhưng bị cáo không biết hối 

lỗi, cải sửa. Về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự đối với bị cáo thấy rằng: 

Bị cáo được hưởng 01 tình tiết giảm nhẹ là thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải 

quy định tại điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo tác động gia đình nộp 

khắc phục 1.000.000đồng nên cho hưởng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại 

khoản 2 Điều 51 Bộ luật hình sự. Bị cáo không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm 

hình sự quy định tại Điều 52 Bộ luật hình sự. Từ các phân tích trên, căn cứ vào 

tính chất, mức độ nguy hiểm cho xã hội của tội phạm, Hội đồng xét xử áp dụng 

mức án nghiêm và tương xứng với hành vi và hậu quả bị cáo rây ra để cách ly bị 

cáo ra khỏi đời sống xã hội một thời gian nhằm răng đe, giáo dục và phòng ngừa 

chung cho xã hội là cần thiết.  

[5] Đề nghị của đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện Trần Văn Thời về 

hình phạt đối với bị cáo là có căn cứ được chấp nhận.  

[6] Về trách nhiệm dân sự: Tại phiên tòa chị Đ và bị cáo K thống nhất tự 

nguyện thỏa thuận bị cáo bồi thường tổng thiệt hại cho chị Đ qua định giá bằng 

133.252.000 đồng và các khoảng thiệt hại khác bằng 20.000.000 đồng. Xét sự thỏa 

thuận của bị cáo và bị hại là tự nguyện, không trái quy định pháp luật, không trái 

đạo đức xã hội nên được chấp nhận. 

[7] Về vật chứng: Đối với 01 ổ khóa hiệu Maslcty không còn giá trị sử dụng 

nên tịch thu tiêu hủy. Đối với 1.000.000 đồng bị cáo nộp được xem xét đối trừ là 

đúng quy định pháp luật. 
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[8] Án phí hình sự sơ thẩm và án phí dân sự sơ thẩm bị cáo phải chịu theo 

quy định pháp luật. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Tuyên bố: Bị cáo Nguyễn Văn K phạm tội “Hủy hoại tài sản”. 

Áp dụng: Điểm b khoản 2 Điều 178; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ 

luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Nguyễn Văn K 03 (ba) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày 

16/01/2019. 

- Về trách nhiệm dân sự: Áp dụng điểm b khoản 1 Điều 46, khoản 1 Điều 48  

Bộ luật hình sự; Điều 584, Điều 585, Điều 589 Bộ luật dân sự.  

Buộc bị cáo Nguyễn Văn K có nghĩa vụ bồi thường thiệt hại do tài sản bị 

xâm phạm cho chị Đ tổng số tiền 153.252.000 đồng. Đối trừ số tiền bị cáo đã nộp 

khắc phục 1.000.000 đồng, bị cáo Nguyễn Văn K có trách nhiệm bồi thường tiếp 

cho chị Đ số tiền 152.252.000 đồng (Một trăm năm mươi hai triệu hai trăm năm 

mươi hai nghìn đồng). Tiếp tục duy trì thu giữ số tiền bị cáo nộp 1.000.000 đồng 

tại biên bản giao nhận vật chứng ngày 05/3/2019 giữa Công an huyện Trần Văn 

Thời với Chi cục thi hành án dân sự huyện Trần Văn Thời để lấy hoàn trả cho chị 

Đ. 

Kể từ ngày chị Đ có đơn yêu cầu thi hành án cho đến khi thi hành án xong, 

tất cả các khoản tiền, hàng tháng bị cáo K còn phải chịu khoản tiền lãi của số tiền 

còn pH thi hành án theo mức lãi suất quy định tại khoản 2 Điều 468 Bộ luật Dân 

sự.  

- Về vật chứng: Áp dụng điểm a khoản 1 Điều 47 Bộ luật hình sự, khoản 1 

và khoản 2 Điều 106 Bộ luật tố tụng hình sự, tịch thu tiêu hủy 01 ổ khóa hiệu 

Maslcty trong tình trạng không còn sử dụng được theo biên bản giao nhận vật 

chứng ngày 05/3/2019 giữa Công an huyện Trần Văn Thời và Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Trần Văn Thời.  

- Về án phí: Áp dụng khoản 2 Điều 136 Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Uỷ ban thường vụ 

Quốc hội quy định về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí, lệ 

phí Toà án: Án phí hình sự sơ thẩm buộc bị cáo K pH nộp 200.000 đồng.  

Án phí dân sự sơ thẩm buộc bị cáo K phải nộp 7.612.600 đồng. 

“Trường hợp bản án, quyết định được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân 

sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành 

án hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành 
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án dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi 

hành án dân sự”. 

Án xử công khai báo cho bị cáo và bị hại có quyền kháng cáo bản án trong 

hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án./. 

 

 

Nơi nhận:                                              T/M: HỘI ĐỒNG XÉT XỬ          

- TAND tỉnh Cà Mau (01 bản);                             THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND tỉnh Cà Mau (01 bản);                                                             (Đã ký) 

- VKSND huyện Trần Văn Thời (01 bản);                              

- Công an huyện Trần Văn Thời (02 bản);                              

- Chi cục THADS huyện Trần Văn Thời (01 bản);                              
- Sở Tư pháp tỉnh Cà Mau (01 bản);                              

- Người tham gia tố tụng (02 bản);                              

- Hồ sơ vụ án (01 bản);                          

- Lưu Văn phòng (03 bản).                             .                                     
                                                                        Trần Quốc Kiên 

 


